
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

457 22SCMT2 22SCMT2.001 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 20/03/2006 408 TT x x x x x x 02 bằng THCS

458 22SCMT2 22SCMT2.002 Giang Tiến Đạt 17/11/2007 612 x x x x x x x 01 bằng THCS

459 22SCMT2 22SCMT1.006 Nguyễn Hồng Đức 18/11/1997 687 x x x x x x x 01 bằng THCS

460 22SCMT2 22SCMT2.003 Nguyễn Hoàng Vũ Duy 06/01/2005 102 TT x x x x x x 02 bằng THCS

461 22SCMT2 22SCMT2.033 Dương Minh Hiếu 26/08/2007 046 TT x x x x x x 02 bằng THCS

462 22SCMT2 22SCMT2.004 Nguyễn Trung Hiếu 08/07/2007 541 TT x sđd x x x x 02 bằng THCS

463 22SCMT2 22SCMT2.005 Nguyễn Thái Hòa 18/09/2007 601 TT x x x x x x 02 bằng THCS

464 22SCMT2 22SCMT1.001 Nguyễn Thanh Huy 13/01/2006 543 x x x x x x
01 bằng THCS

01 CCCD

465 22SCMT2 22SCMT1.002 Lê Lâm Chí Khan 16/12/2002 511 x-THPT x x x x x x

466 22SCMT2 22SCMT2.007 Nguyễn Thịnh Khang 29/12/2007 279 4x x x x x x x 01 bằng THCS

467 22SCMT2 22SCMT2.008 Nguyễn An Khang 10/01/2007 450 TT x x x x x x 02 bằng THCS

468 22SCMT2 22SCMT2.030 Huỳnh Bảo Khanh 24/08/2007 635 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

469 22SCMT2 22SCMT2.009 Phạm Bá Khôi 11/10/2006 391 TT x x x x x x 02 bằng THCS

470 22SCMT2 22SCMT2.010 Võ Anh Kiệt 20/11/2007 244 TT x x x x x x 02 bằng THCS

471 22SCMT2 22SCMT2.011 Nguyễn Xuân Lộc 21/02/2007 138 TT x x x x x x 02 bằng THCS

472 22SCMT2 22SCMT2.012 Đặng Nguyễn Phi Long 15/10/2006 472 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

473 22SCMT2 22SCMT2.013 Quách Dũng Minh 31/10/2007 268 TT x x x x x x 02 bằng THCS

474 22SCMT2 22SCMT2.014 Văn Quý Minh 14/03/2007 351 TT x x x x x
02 bằng THCS

Ảnh

475 22SCMT2 22SCMT1.005 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2002 674 3x x x x x x x 01 bằng THCS

476 22SCMT2 22SCMT2.015 Ngô Minh Nhật 31/12/2007 406 TT x x x x x x 02 bằng THCS

477 22SCMT2 22SCMT2.016 Nguyễn Cơ Phát 31/12/2007 602 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

478 22SCMT2 22SCMT2.017 Mạch Vĩnh Phong 16/02/2006 302 TT x x x x x x 02 bằng THCS

479 22SCMT2 22SCMT2.018 Đặng Nguyễn Hoài Phong 08/03/2007 559 TT x x x x x x 02 bằng THCS

480 22SCMT2 22SCMT2.019 Đường Kiện Quân 18/09/2007 533 TT x x x x x x Thôi học

481 22SCMT2 22SCMT2.028 Nguyễn Hoàng Thiên Quý 16/10/2007 420 TT x x x x x x 02 bằng THCS

482 22SCMT2 22SCMT2.020 Đặng Quốc Tài 18/09/2005 303 TT x x x x x x 02 bằng THCS

483 22SCMT2 22SCMT2.021 Đàm Hanh Thái 22/03/2007 529 TT x x x x x x 02 bằng THCS

484 22SCMT2 22SCMT2.022 Đỗ Quang Thanh 18/01/2005 103 x x x x x x x 01 bằng THCS

485 22SCMT2 22SCMT2.023 Ngụy Hải Thành 20/03/2006 598 TT x x x x x x 02 bằng THCS

486 22SCMT2 22SCMT1.003 Vũ Đức Thịnh 23/07/1993 166 x-THPT x x x x x x

487 22SCMT2 22SCMT2.024 Võ Minh Thuận 12/06/2007 427 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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488 22SCMT2 22SCMT1.004 Đặng Hoàng Trí 19/03/2004 008 x x x x x x x 01 bằng THCS

489 22SCMT2 22SCMT2.031 Nguyễn Minh Tú 31/10/2006 608 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

490 22SCMT2 22SCMT2.032 Đỗ Học Văn 08/08/2007 663 x x x x x x
01 bằng THCS

01 CCCD

491 22SCMT2 22SCMT2.025 Thái Minh Vũ 16/04/2005 481 TT x x x x x x 02 bằng THCS

492 22SCMT2 22SCMT2.026 Lương Nguyễn Triều Vỹ 05/09/2005 009 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

493 22SCMT2 22SCMT2.027 Hà Vĩ Xương 09/03/2007 513 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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